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BÁO CÁO 

Về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường  

Năm học 2023 – 2024 

 

Thực hiện theo Quyết định số: 19/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên. V/v quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của 

nhà trường  đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Thực hiện theo công văn số: 2056/SGDĐT- KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2023 của 

sở giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên. V/v hướng dẫn các khoản thu trong cơ sở giáo dục 

năm học 2023-2024; 

Thực hiện theo công văn số: 11947/UBND-GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của 

UBND Thành phố Điện Biên Phủ. V/v hướng dẫn các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm 

học 2023-2024; 

Thực hiện theo công văn số: 1372/PGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2023 của PGDĐT 

Thành phố Điện Biên Phủ V/v thực  hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 

2023-2024; 

 Căn cứ nhu cầu cần thiết trong việc thu- chi phụ vụ cho công tác chăm sóc, giáo dục 

trẻ của nhà trường năm học 2023 - 2024; 

 Trường mầm non Họa Mi xin báo cáo cụ thể như sau: 

1 Dịch vụ bán trú: 

 1.1. Tiền ăn: Hình thức nộp theo tuần, tháng 

 1.1.1: Dự kiến thu: 15.000 đ/ trẻ/1 ngày.  

 1.1.2: Kế hoạch chi: 

 - Nhà trẻ:( 2 bữa chính, 1 bữa phụ) Tổng cộng 1 xuất :   15.000 đồng 

                       + Gạo tám thơm :    0,15 kg  x  17.000                =  2.550 đ 

                       + Mỳ chính, mắm, dầu ăn                                     = 1.250 đ 

                       + Chất đốt như ga,                                                 = 1.200 đ 

                       + Thức ăn trưa, chiều:         2 Bữa   x   3.400       = 6.800 đ 

                       + Canh xương, rau, củ, quả: 2 Bữa  x  1.000        =  2.000 đ 

                       + Bữa phụ hoa quả dưa hấu, cam, chuối                = 1.200 đ  

 - Mẫu giáo:( 1 bữa chính, 1 bữa phụ) Tổng cộng 1 xuất: 15.000 đồng 

     + Gạo tám thơm :    0,15 Kg  x  17.000    =  2.550 đ 

                       + Mỳ chính, mắm, dầu ăn ....                     =  1.150 đ 

                       + Chất đốt như ga  ....                                =  1.000 đ 

                       + Thức ăn trưa;                                           =  4.800 đ  

                       +  Canh xương, củ, quả, rau, hến.              =  2.000 đ 



                       + Bữa phụ buổi chiều Bún, cháo, phở         = 3.500 đ 

 1. 2.Hỗ trợ đồ dùng, vật tư phụ vụ bán trú: Hình thức nộp theo tháng. 

         + Dự kiến thu: 2.000đ/trẻ/ngày( 360.000/năm); 360.000 x 60hs = 21.600.000đ  thu 

theo tháng, quyết toán theo nhu cầu thực tế phát sinh mua sắm đồ dùng, vật tư phục vụ 

công tác bán trú trong năm học, đảm bảo chi không vượt quá kinh phí thu được trong năm 

học. 

         + Dự kiến chi: 

TT Nội dung ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 Mua bổ sung bát Inox bé Cái 40 12.000 480.000 

2 Mua bổ sung thìa Cái 40 3.000 120.000 

3 Dao to Cái 1 180.000 180.000 

4 Dao nhỡ Cái 1 104.000 104.000 

5 Muôi cơm Cái 8 30.000 240.000 

6 Muôi canh Cái 8 45.000 360.000 

7 Rổ vuông to đựng bát Cái 7 45.000 315.000 

8 Rổ đựng thìa Cái 7 20.000 140.000 

10 Xô nhựa Cái 7 45.000 315.000 

11 Ca múc nước Cái 10 17.000 170.000 

12 Bàn chải giặt Cái 7 12.000 84.000 

13 Chiếu thái to Cái 5 350.000 1.750.000 

14 Chổi chít 7 lớp+ bếp x 2 cái/ năm 

học 

Cái 16 40.000 640.000 

15 Hót rác  Cái 8 15.000 120.000 

15 Chổi cước, cán Inox Cái 7 50.000 350.000 

16 Bàn chải cọ bồn cầu Cái 7 25.000 175.000 

17 Gang tay cao su Đôi 35 25.000 875.000 

18 Cây lau nhà Cái 8 85.000 680.000 

19 Giấy vệ sinh loại không lõi Dây 63 67.000 4.221.000 

20 Nước lau nhà Chai 63 33.000 2.079.000 

21 Vim tẩy bồn cầu Chai 54 33.000 1.782.000 

22 Rửa tay Lifebouy loại 500ml Chai 54 66.000 3.564.000 



23 Xà phòng Omo 700g Gói 21 40.000 840.000 

24 Nước rửa bát Can 18 112.000 2.016.000 

 Tổng cộng    21.600.000 

 

 2. Dịch vụ trông trưa: Mức thu: 3.000đ/trẻ/ngày; 

 - 75% chi trả cho lao động trực tiếp (GV trực trưa) 

 - 25% Chi cho quản lý cấp trường gồm: (Ban giám hiệu, ké toán, ỹ sỹ, thanh tra 

nhân dân) 

 3. Dịch vụ vệ sinh: Không thu. 

 4. Dịch vụ nước uống: không thu. 

  III. XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC: ( Tự nguyện tham gia đóng góp) 

 Dự toán chi phong trào, các hội thi và hoạt động trải nghiệm 

 1. Trung thu: Bánh kẹo, sữa, bim bim, mâm ngũ quả: 1.969.000 

 2. Tổ chức Hội Thi “BKBN” cấp trường: Mua vật tư, băng giải, khánh tiết, giấy 

khen, khen thưởng: 7,450.000 

 2. Thi Nét đẹp văn hoá các dân tộc. Cấp cụm trường:  2.750.000 đ 

 3. Tổ chứclễ hội mùa xuân, tết nguyên đán 2024: 1.781.000đ 

 4. Tổng kết năm học, khen thưởng học sinh , chia tay học sinh 5 tuổi ra trường:  

4.050.000 đ 

 Tổng dự toán: 18. 000.000đ 

Mở đầy đủ sổ sách kế toán, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thanh 

quyết toán theo quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.     

Công khai hình thức thu, xây dựng quy chế quản lý thu - chi minh bạch. 

Trên đây là báo cáo về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động giáo dục năm học 

2023 - 2024 của trường mầm non Họa Mi. Nhà trường kính mong nhận được sự quan tâm 

giúp đỡ của UBND xã Thanh Minh, Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ để nhà 

trường thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 

-PGD&ĐTTP; 

-Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hồng Thắm                                                                   
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